	Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa
Việt Nam - Campuchia tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2020
___________

       Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 06 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 2.772 triệu USD, giảm 7,9 %,  so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: 
 Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 2.024 triệu USD, giảm 6,8 % và Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 528 triệu USD, giảm 12,1 % so với cùng kỳ năm 2019. 
 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 06 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 1.496 triệu USD.
Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước 
Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 06 tháng đầu năm 2020 có 14/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 06 tháng đầu năm 2019, như: Hàng rau củ quả đạt 3,9 triệu USD tăng 216,9 % ; Hàng thủy sản đạt 29,6 triệu USD tăng 115,4 % ; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,3 triệu USD tăng 92,6 %; Cà phê đạt 1,4 triệu USD tăng 28,2 %; Phân bón các loại đạt 53,7 triệu USD, tăng 28,2 %; Sản phẩm kim loại đạt 62,5 triệu USD, tăng 25,3 %; Sản phẩm từ cao su đạt 3,1 triệu USD tăng 16,2 %; Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 51,9 triệu USD tăng 15,2 %; Dây điện và dây cáp điện đạt 22,2 triệu USD tăng 9,2 %, hàng hóa khác đạt 480 triệu USD tăng 15,9 %.v.v...
	Tuy nhiên, cũng có 15/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 06 tháng đầu  năm 2019, cụ thể : Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh đạt 622.991 USD giảm 60,8 % ; Xăng dầu các loại đạt 133 triệu USD giản 44,8 % ; Sắt thép các loại đạt 395 triệu USD giảm 24,7 % ; Clanhke và Xi măng đạt 8,8 triệu USD giảm 17,5 % ; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 23 triệu USD giảm 16,7 % ; Nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 113 triệu USD giảm 15,8 % ; Sơ sợt dệt các loại đạt 14,4 triệu USD, giảm 6,0 %; Chất dẻo nguyên liệu đạt 8,9 triệu USD giảm 6,3 % .v.v..


           Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong 06 tháng đầu năm 2020             chỉ có 04/10 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 06 tháng đầu năm 2019 cụ thể là: Cao su đạt 86,3 triệu USD tăng 91,6 % ; Nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 5 triệu USD tăng 17,4 % ; Vải các loại đạt 8 triệu USD, tăng 5 %; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác đạt 10,4 triệu USD tăng 19,8 %.
          Còn lại 06/10 nhóm hàng đều có mức tăng trưởng âm so với 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,6 triệu USD giảm 91,0 % ; Hàng rau quả đạt 16,7 triệu USD giảm 31,2 %; Hạt điều đạt 247 triệu USD giảm 13,7 %; phế liệu sắt thép đạt 8 triệu USD giảm 13,3 %; hàng hóa khác đạt 144 triệu USD giảm 22,1 %.v.v...
[bookmark: _GoBack]	Theo báo Phnôm Pênh Post ngày 14/07/2020 cho biết: tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng với Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 09/07/2020, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đưa ra mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 7 tỷ USD trong năm 2020, Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi Chính phủ cùng các  Bộ, ngành, địa phương mỗi nước phải tạo điều kiện thuận lợi hơn, đơn giản hóa thủ tục, để giúp cho các doanh nghiệp, doanh nhân hai nước hợp tác về kinh tế, thương mại, trao đổi hàng hóa và đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng của mỗi nước.
           Năm 2019 hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra sôi động, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,283 tỷ USD, tăng 11,0 % so với năm 2018, cụ thể:
Kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,382 tỷ USD, tăng 16,0 % và kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt 901 triệu USD giảm 7,0 %, so năm 2018./.  
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Hàng hóa
	So sánh kim ngạch  tháng 06/2020  so với tháng 05/2020

	So sánh kim ngạch  06 tháng/2020
so  với  06 tháng 2019

	
	
	Tháng 05 / 2020
	Tháng 06 / 2020
	So sánh (%)
	06 tháng / 2019
	06 tháng / 2020
	So sánh
 ( %)

	
	
Tổng cộng

	
339.958.975
	
373.569.778
	9,9
	
2.170.886.831
	
2.023.764.643
	
- 6,8

	1
	Hàng thủy sản
	3.686.993
	3.887.985
	5,5
	13.762.550
	29.638.662
	115,4

	2
	Hàng rau quả
	1.242.184
	520.550
	- 58,1
	1.246.733
	3.950.249
	216,9

	3
	Cà phê
	248.824
	312.791
	25,7
	1.080.250
	1.384.899
	28,2

	4
	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
	5.295.205
	4.767.880
	- 9,9 
	28.261.899
	29.288.621
	3,7

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	9.391.835
	9.039.975
	- 3,7
	46.653.199
	52.798.872
	13,2

	6
	Clanhke và xi măng
	1.272.872
	1.522.834
	19,6
	10.709.566
	8.838.959
	- 17,5

	7
	Xăng dầu các loại
	16.878.051
	21.485.212
	27,3
	241.029.172
	132.930.109
	- 44,8

	8
	Hóa chất
	1.708.813
	2.163.466
	26,6
	13.164.647
	12.666.165
	- 3,8

	9
	Sản phẩm hóa chất
	5.548.244
	6.234.682
	12,4
	41.914.056
	41.782.473
	- 0,3

	10
	Phân bón các loại
	14.242.981
	12.827.366
	- 9,9
	41.911.948
	53.707.364
	28,2

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	1.514.987
	1.460.772
	- 3,6
	9.481.988
	8.882.322
	- 6,3

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	10.873.446
	11.864.738
	9,2
	70.296.367
	68.857.806
	- 2,1

	13
	Sản phẩm từ cao su
	367.525
	434.909
	18,3
	2.617.734
	3.041.266
	16,2

	14
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	811.435
	1.010.843
	24,6
	3.812.651
	7.342.938
	92,6

	15
	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	7.342.958
	9.022.703
	22,9
	45.120.395
	51.962.251
	15,2

	16
	Xơ, sợi dệt các loại
	730.728
	1.175.712
	60,9
	15.335.782
	14.422.324
	- 6,0

	17
	Hàng dệt, may
	36.335.742
	38.712.363
	6,5
	284.471.517
	278.580.551
	- 2,1

	18
	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
	12.547.699
	14.149.007
	12,8
	134.497.101
	113.251.173
	- 15,8

	19
	Sản phẩm gốm, sứ
	1.001.385
	1.894.691
	89,2
	8.587.799
	8.320.856
	- 3,1

	20
	Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
	114.946
	68.956
	- 40,1
	1.587.942
	622.991
	- 60,8

	21
	Sắt thép các loại
	66.048.653
	76.185.807
	15,4
	524.381.309
	394.697.751
	- 24,7

	22
	Sản phẩm từ sắt thép
	12.439.467
	13.785.503
	10,8
	70.161.647
	70.689.312
	0,8

	23
	Kim loại thường khác và sản phẩm
	9.783.989
	11.129.244
	13,8
	49.931.629
	62.505.913
	25,3

	24
	Điện thoại các loại và linh kiện
	-
	-
	-
	57.213
	-
	-

	25
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 
	6.958.539
	7.859.722
	12,9
	45.172.881
	44.500.823
	- 1,5

	26
	Dây điện và dây cáp điện
	3.083.752
	5.288.673
	71,5
	20.260.436
	22.129.272
	9,2

	27
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	2.876.810
	3.078.572
	7,0
	27.777.676
	23.129.833
	- 16,7

	28
	Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
	561.461
	852.893
	51,9
	3.297.287
	3.493.882
	6,0

	29
	Hàng hóa khác 
	107.049.455
	74.711.022
	- 30,2
	414.303.458
	480.347.007
	15,9
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	Hàng hóa 
	So sánh kim ngạch tháng 06/2020  
so với tháng 05/2020

	So sánh kim ngạch 06 tháng/2020 
So với 06 tháng 2019

	
	
	Tháng 05/2020
	Tháng 06/2020
	So sánh (%)
	
06 tháng/2019
	
06 tháng /2020
	So sánh
 ( %)

	
	Tổng cộng
	78.993.735
	52.726.193
	- 33,3
	600.529.097
	527.988.625
	- 12,0

	1
	Hàng rau quả
	2.465.662
	1.038.787
	- 57,9
	24.302.980
	16.710.635
	- 31,2

	2
	Hạt điều
	36.299.000
	5.581.000
	- 84,6
	286.541.512
	247.243.500
	- 13,7

	3
	Đậu tương
	-
	-
	-
	2.010.880
	284.000
	Giảm sâu 

	4
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	2.064.186
	1.873.256
	- 9,3
	4.219.810
	4.952.442
	17,4

	5
	Cao su
	20.684.082
	22.805.864
	10,3
	45.035.181
	86.273.103
	91,6

	6
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	276.442
	1.116.283
	303,8
	28.713.142
	2.583.998
	- 91

	7
	Vải các loại
	1.106.816
	1.741.288
	54,9
	7.665.202
	8.045.746
	5,0

	8
	Phế liệu sắt thép
	1.207.750
	3.433.236
	184,3
	9.266.406
	8.031.653
	- 13,3

	9
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
	1.746.464
	2.035.049
	16,5
	8.688.606
	10.412.170
	19,8

	10
	Hàng hóa khác
	13.143.334
	13.101.431
	- 0,3
	184.085.379
	143.451.378
	- 22,1


					


